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CƠ SỞ PHÁP LÝ, MỤC ĐÍCH CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP
1- Cơ sở pháp lý để xây dựng Phương án sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp:
Căn cứ Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/2/2014 của Chính phủ; Thông tư số 17/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Tài chính Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị rừng trồng, vườn cây để sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp; Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về sử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Thông tư số 52/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số chính sách đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới.

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 08/04/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Ban sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BSXĐM ngày 25/04/2015 của Ban sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty Nông lâm nghiệp ban hành Quy chế làm việc của Ban sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

- Căn cứ Công văn số 327/TTg-ĐMDN ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 26/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương;

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh  Tuyên Quang, thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Uỷ ban nhân tỉnh Tuyên Quang quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng (Phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; 
Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-CT ngày 9/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc chuyển Công ty lâm nghiệp Sơn Dương thành Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương; Quyết định số 2331/QĐ-UB ngày 31/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, về việc thu hồi và giao đất xây dựng đội lâm nghiệp Thượng Ấm, tại xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương; Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 07/3/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi, giao đất và cho thuê đất để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Công ty lâm nghiệp Sơn Dương nay là Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương; Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi, giao đất và cho thuê đất để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương tại các xã: Đông Lợi, Kháng Nhật, Phú Lương, Sơn Nam, Tam Đa huyện Sơn Dương; Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi , giao đất và cho thuê đất để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương tại các xã: Minh Thanh, Lương Thiện, Bình Yên, Tuân lộ, Thanh Phát, Đại Phú, Đồng Quý, Quyết Thắng, Thị trấn Sơn Dương huyện Sơn Dương; Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 22/9/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi , giao đất và cho thuê đất để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương tại các xã: Hợp Thành, Vĩnh Lợi, Hồng Lạc, Tú Thịnh, Hợp Hoà huyện Sơn Dương và xã Tiến Bộ huyện Yên Sơn; Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 13/2/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc cho Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương thuê đất tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 02/08/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang V/v phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương; Quyết định Số 1234/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Về việc xác định giá doanh nghiệp của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương để chuyển đổi thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
Căn cứ hiện trạng đất đai, tài nguyên rừng của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương được Nhà nước giao quản lý và sử dụng; kết quả Kiểm kê rừng năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kết quả SXKD của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương từ năm 2014 - 2016; Phương án tổ chức SXKD của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương trong những năm tiếp theo.
2- Mục đích sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp:

Mục đích sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ nhằm gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người dân trong vùng với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường; phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch sử dụng đất của địa phương và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Phần I

THỰC TRẠNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP
SƠN DƯƠNG TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH PHẦN VỒN NHÀ NƯỚC
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY
1- Tên công ty:
- Tên công ty bằng tiếng Việt Nam: 

+ Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SƠN DƯƠNG;

+ Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SƠN DƯƠNG;

- Tên giao dịch quốc tế: 

+ Tên đầy đủ: SƠN DƯƠNG FORESTRY ONE MEMBER COMPANY LIMITED;

+ Tên viết tắt: SƠN DƯƠNG FORESTRY CO., LTD.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố Đăng châu – thị trấn Sơn Dương - huyện Sơn Dương - tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại: 02073835304- Fax: 02073835304.

- Hòm thư điện tử: congtylnsd@gmail.com
 
- Chủ sở hữu công ty là UBND tỉnh Tuyên Quang.

- Vị trí địa lý (Nam giáp tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc giáp huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang, Tây giáp tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang, Đông giáp tỉnh Thái Nguyên).

2- Quá trình hình thành và phát triển của công ty:

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, chủ sở hữu là UBND tỉnh Tuyên Quang. Tiền thân của Công ty là Lâm trường Sơn Dương, được thành lập từ năm 1971. Quá trình xây dựng và phát triển, Công ty đã nhiều lần tổ chức sắp xếp lại tổ chức bộ máy và quy mô sản xuất để  phù hợp với điều kiện phát triển trong từng giai đoạn lịch sử và thích ứng với nền kinh tế thị trường.
Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương được thành lập qua các giai đoạn năm 1971 trên cơ sở hợp nhất lâm trường Thống Nhất Sơn Dương với hạt Lâm nghiệp Sơn Dương thành Lâm trường Sơn Dương tại Quyết định số 98/TC-QĐ ngày 10/2/1971 của UBHC tỉnh Tuyên Quang; Năm 1993 Lâm trường Sơn Dương được thành lập lại tại Quyết định số 228/QĐ-UB ngày 17/5/1993 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Lâm trường Sơn Dương. Năm 2008 thực hiện Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp đổi mới và phát triển lâm trường Quốc doanh. Lâm trường Sơn Dương được chuyển đổi thành Công ty lâm nghiệp Sơn Dương theo Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh Tuyên Quang. Năm 2012 thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Công ty lâm nghiệp Sơn Dương được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương theo Quyết định số 175/QĐ-CT ngày 09/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

3- Cơ cấu tổ chức bộ máy:
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty gồm
- Chủ tịch kiêm giám đốc 01 người.

- Phó giám đốc 02 người.

- Kiểm soát viên có 01 người là công chức Nhà nước thuộc Sở Tài chính.

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ 03 phòng: (Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch- kỹ thuật, phòng Kế toán).

- Các đơn vị sản xuất: 12 đội. (Đội lâm nghiệp Đèo Khế, đội lâm nghiệp Đèo Mon, đội lâm nghiệp Khuôn Do, đội lâm nghiệp Đại Phú, đội lâm nghiệp Phú Lương, đội lâm nghiệp Tam Đa, đội lâm nghiệp Cao Ngỗi, đội lâm nghiệp Đồng Quý, đội lâm nghiệp Đông Hữu, đội lâm nghiệp Thượng Ấm, đội lâm nghiệp Minh Thanh, đội lâm nghiệp Bình Yên).

4- Ngành nghề SXKD:

+ Trồng rừng và chăm sóc rừng.

+ Ươm cây giống lâm nghiệp.

+ Khai thác gỗ có nguồn gốc hợp pháp.

+ Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp.

+ Bán buôn tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến có nguồn gốc hợp pháp (trừ các loại gỗ Nhà nước cấm).

+ Tư vấn quản lý dự án, lập dự án đầu tư; lập dự toán công trình lâm sinh (trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng).

II- THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2016
1- Hiện trạng về quản lý, sử dụng đất:

a- Việc đo đạc, cắm mốc, giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty: 

* Diện tích đất được giao, được thuê và tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 
Công ty được UBND tỉnh Tuyên Quang giao đất, cho thuê đất quản lý sử dụng 4.965,63 ha trên địa bàn 20 xã, thị trấn của huyện Sơn Dương gồm: Các xã Hợp Thành, Kháng Nhật, Bình Yên, Lương Thiện, Minh Thanh, Thượng Ấm, Tuân Lộ, Thanh Phát, Sơn Nam, Đại Phú, Phú Lương, Đông Lợi, Tam Đa, Lâm Xuyên, Văn Phú, Đồng Quý, Quyết Thắng, Đông Thọ, Cấp Tiến và Thị trấn Sơn Dương. 
Trong đó: 

- Giao đất không thu tiền sử dụng đất: 
848,79 ha

- Thuê đất: 
4.116,84 ha

+ Đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ: 
4.110,26 ha

+ Chưa cấp giấy chứng nhận QSDĐ: 
6,58 ha

Diện tích Công ty được thuê đất hiện tại đang được miễn tiền thuế đất đến năm 2023 theo Quyết định số 331/QĐ-CT ngày 09/5/2014 của Cục thuế tỉnh Tuyên Quang, V/v miễn tiến thuế đất.

* Việc đo đạc, cắm mốc ranh giới đất đai: Hiện tại toàn bộ diện tích đất Công ty được giao, được thuê chưa được đo đạc chi tiết, Công ty mới chỉ thực hiện cắm mốc ranh giới đất đai trên toàn bộ diện tích 4.965,63 ha với tổng số mốc đã cắm là 472 mốc.

b- Việc quản lý và sử dụng đất của Công ty:

* Căn cứ số liệu rà soát chi tiết và được số hóa trên bản đồ năm 2017, tổng diện tích đất thực tế Công ty đang quản lý sử dụng: 5.028,56 ha. 

Trong đó:

- Đất nông nghiệp: 
4.946,88 ha

- Đất phi nông nghiệp: 
27,55 ha

- Đất chưa sử dụng: 
54,13 ha

Như vậy, diện tích đất theo hiện trạng sử dụng của Công ty có sự chênh lệch so với các Quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh Tuyên Quang. Năm 2012là: 62,93 ha.

* Các nguyên nhân chênh lệch diện tích gồm:

- Chuyển diện tích do thay đổi ranh giới giữa các xã: 6,5 ha. Phần diện tích này thuộc quản lý của Công ty theo các Quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh Tuyên Quang, tuy nhiên đến nay do thay đổi ranh giới hành chính cấp xã, nên diện tích quản lý của Công ty cũng chuyển theo đơn vị hành chính cấp xã. 

- Diện tích tăng phần chưa được giao, thuê: 54,31 ha. Phần diện tích này Công ty hiện đã và đang quản lý, sử dụng có hiệu quả từ nhiều năm nay, không tranh chấp. Tuy nhiên, do lỗi những lần quy hoạch trước đã không xây dựng phương án xin giao, thuê đất, phần diện tích này đã thống nhất với các xã chuyển Công ty quản ls sử dụng.
- Do sai số hoặc lỗi biên tập bản đồ: 8,62 ha. Một số địa bàn xã, thị trấn mặc dù ranh giới không có sự thay đổi giữa Phương án và các Quyết định giao đất, cho thuê đất của UBND tỉnh Tuyên Quang, tuy nhiên diện tích sau khi số hóa có sự chênh lệch.

* Chi tiết các loại đất Công ty đang quản lý, sử dụng theo biểu sau:

	Stt
	Loại đất
	 Diện tích
(ha) 
	Cơ cấu 
(%)
	 Ghi chú 

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT
	5.028,56 
	99,99 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	4.946,88 
	98,38 
	 

	1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	261,04 
	5,19 
	 

	1.1.1
	Đất trồng lúa
	   22,48 
	0,45 
	 

	1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	238,56 
	4,74 
	 

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	    103,31 
	 2,05 
	 

	1.3
	Đất rừng sản xuất
	4.569,78 
	90,88 
	 

	1.3.1
	Đất có rừng tự nhiên sản xuất
	    453,72 
	9,02 
	 

	1.3.2
	Đất có rừng trồng sản xuất
	 3.468,98 
	68,99 
	 

	1.3.3
	Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất
	    465,06 
	9,25 
	 

	1.3.4
	Đất trồng rừng sản xuất
	    182,02 
	3,62 
	 

	1.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	      10,82 
	0,22 
	 

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	1,93 
	0,04 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	    27,55 
	0,54 
	 

	2.1
	Đất thương mại, dịch vụ
	     3,00 
	0,06 
	 

	2.2
	Đất xây dựng công trình hạ tầng
	1,93 
	 0,04 
	 

	2.2.1
	Đất giao thông
	0,06 
	0,001
	 

	2.2.2
	Đất chuyển dẫn năng lượng, truyền thông
	1,87 
	0,04 
	 

	2.3
	Đất ở 
	20,73 
	0,41 
	 

	2.3.1
	Đất ở đô thị 
	   1,49 
	 0,03 
	 

	2.3.2
	Đất ở nông thôn
	  19,24 
	 0,38 
	 

	2.4
	Đất sông ngòi kênh rạch, suối
	 1,89 
	0,04 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	  54,13 
	1,08 
	 

	3.1
	Đất bằng chưa sử dụng
	   6,94 
	0,14 
	 

	3.2
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	  35,94 
	0,71 
	 

	3.3
	Núi đá không có rừng
	  11,25 
	0,22 
	 


- Hệ số SD đất = [5.028,56 - (60,03 + 577,82)] : 5.028,56 =  87,32%.

- Hiệu quả sử dụng đất: Diện tích đất được giao Công ty đã quản lý và đưa vào sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả là 4.390,71 ha, chiếm 87,32%.
- Diện tích đất bị lấn chiếm: 577,82 ha, chiếm 11,49%.

- Diện tích khoán: Tổng diện tích Công ty khoán cho các hộ để sản xuất theo Nghị định 135/2006/NĐ-CP là: 1.956,27 ha/1.336 hộ. Đối tượng nhận khoán là cán bộ, công nhân viên Công ty và các hộ dân trên địa bàn. Trong đó 100% thực hiện theo hình thức khoán theo chu kỳ.

- Các hình thức tổ chức khoán:

+ Hình thức thứ nhất: Công ty đầu tư toàn bộ chi phí từ khâu lập Thiết kế - Dự toán, đầu tư cây giống, phân bón, tiền công trồng, chăm sóc và BVR năm thứ nhất; hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ các hộ nhận khoán trong công tác QL BVR. Từ năm thứ 2 trở đi, các hộ nhận khoán bỏ công ra để chăm sóc, BVR đến khi kết thúc chu kỳ kinh doanh (Keo tai tượng ≤ 10 năm, Keo lai mô, Bạch đàn ≤  8 năm, Keo lai hom ≤ 6 năm). Tùy theo đối tượng nhận khoán khác nhau mà tỷ lệ hưởng lợi cũng khác nhau và được ghi cụ thể trong hợp đồng (79/21, 75/25, ... % sản phẩm).

+ Hình thức thứ hai: Công ty đầu tư toàn bộ chi phí từ khâu lập Thiết kế - Dự toán, đầu tư cây giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ các hộ nhận khoán trong công tác QL BVR. Hộ nhận khoán bỏ công ra để trồng, chăm sóc và BVR trong suốt chu kỳ kinh doanh. Tùy theo đối tượng nhận khoán khác nhau mà tỷ lệ hưởng lợi cũng khác nhau và được ghi cụ thể trong hợp đồng (49/51, 37/63, 41/59... % sản phẩm).

+ Ưu điểm: Cả hai hình thức khoán trên, Công ty đều thu hút được nguồn vốn đầu tư, tranh thủ nguồn lao động từ các hộ cán bộ, công nhân Công ty và nhân dân trên địa bàn để phát triển SXKD; tạo thêm việc làm và thu nhập cho các đối tượng nhận khoán.
+ Nhược điểm: Thời vụ trồng, chăm sóc rừng thường trùng với thời vụ nông nghiệp của người dân địa phương, do đó việc huy động lực lượng thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng còn bị hạn chế và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, công tác chỉ đạo thực hiện quy trình kỹ thuật cũng gặp nhiều khó khăn, thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm quy trình kỹ thuật, đặc biệt là rừng trồng trong giai đoạn chăm sóc. Nguyên nhân chủ yếu là do thói quen sản xuất lạc hậu của các hộ dân địa phương.
- Diện tích đất không sử dụng: 60,03ha  chiếm 1,19%. Đây chủ yếu là những diện tích núi đá, đồi núi cao Công ty không sử dụng.

(Kèm theo Biểu 01/ĐĐ - Hiện trạng quản lý đất đai của Công ty).

2- Hiện trạng tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp:

a- Rừng sản xuất: 

- Rừng tự nhiên: 453,72 ha. Toàn bộ diện tích rừng tự nhiên thuộc đối tượng rừng nghèo kiệt, trong đó có 419,79 ha đã có phương án quản lý rừng bền vững và đã được cấp chứng chỉ theo Bộ tiêu chuẩn FSC. Ngoài ra Công ty còn có 465,06 ha đất đang thực hiện khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất.

- Rừng trồng sản xuất: 3.468,98 ha. 
Trong đó:
+ Rừng trồng của Công ty: 2.800 ha
+ Rừng của hộ dân tự trồng trên đất Công ty: 600 ha
- Đất chưa có rừng (đất trồng rừng): 182,02  ha, chủ yếu là diện tích đất sau khai thác. Công ty sẽ trồng rừng vào vụ trồng rừng kế tiếp.


- Công ty thực hiện SXKD rừng tập trung, thâm canh theo hướng bền vững và theo chu kỳ khép kín từ khâu trồng - chăm sóc - quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) - khai thác tiêu thụ sản phẩm - trồng lại rừng. Diện tích rừng của Công ty phần lớn đã được giao khoán đến các hộ dân trên địa bàn để QLBVR và SXKD. Ngoài ra, Công ty cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, chỉ đạo các đội sản xuất, các hộ nhận khoán duy trì thực hiện tốt công tác QLBVR; diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Công ty được giao cơ bản được bảo vệ ổn định, thu hút được đông đảo người dân sống gần rừng quan tâm và tham gia.

4- Hiện trạng các công trình kết cấu hạ tầng:
- Công trình kết cấu hạ tầng của Công ty bao gồm nhà ở, văn phòng làm việc, các công trình phụ trợ phục vụ điều kiện làm việc và sinh hoạt của CB-CNV-LĐ; một số công trình khác như nhà kho, gara ôtô, đường điện hạ thế… phục vụ cho các hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

- Trong đó nhà làm việc văn phòng Công ty được xây dựng mới và đưa vào sử dụng năm 2014, đáp ứng nhu cầu và điều kiện làm việc của CB-CNV thuộc văn phòng Công ty. Còn lại hệ thống các công trình nhà ở và văn phòng làm việc tại các đội sản xuất, xưởng sản xuất, nhà kho,... chủ yếu được xây dựng từ năm 1990 trở về trước, đến nay đã xuống cấp và đã sửa chữa lại nhiều lần. Toàn bộ các công trình hiện nay vẫn đang tạm thời sử dụng để phục vụ sản xuất.

- Các công trình kết cấu hạ tầng cơ bản đã được khấu hao hết giá trị.
- Nguyên giá của tài sản 7.416.500.630 đồng; giá trị còn lại 5.115.451.947 đồng.
(Kèm theo Biểu 4/TS - Tài sản cố định là công trình kết cấu hạ tầng)      

5- Hiện trạng về tài chính và SXKD của doanh nghiệp từ năm 2014-2016:
a- Tình hình tài chính:

                                                                         Đơn vị tính: nghìn đồng.

	TT
	Diễn giải
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	1
	Vốn điều lệ
	10.000.000
	10.000.000
	10.000.000

	2
	Vốn chủ sở hữu
	10.743.300
	10.743.300
	10.326.773

	3
	Vốn vay
	
	
	

	-
	Vay Ngân hàng (gốc + lãi)
	6.140.000
	5.568.000
	1.419.799

	-
	Vay khác (gốc + lãi)
	
	
	

	4
	Các khoản phải thu
	2.668.718
	2.165.637
	7.929.144

	5
	Các khoán phải trả 
	22.962.472
	30.010.422
	40.310.445


(Kèm theo Biểu 05/TC - Tài chính của Công ty)

b- Các hoạt động SXKD chính:

 Hoạt động SXKD chính của Công ty là trồng, chăm sóc, QLBV&PT vốn rừng; khai thác, tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng; SXKD các loại giống cây lâm nghiệp... Công ty thực hiện SXKD rừng tập trung, thâm canh theo hướng bền vững và theo chu kỳ khép kín (trồng rừng - chăm sóc - QLBVR - khai thác, tiêu thụ SP - trồng lại rừng). 

* Về kết quả đầu tư xây dựng và phát triển vốn rừng từ năm 2014-2016:
Đơn vị tính: nghìn đồng.

	TT
	 Hạng mục
	ĐV tính
	Khối lượng
	Giá trị TH

	1
	SX-KD cây giống
	cây
	2.144.417
	1.719.535

	2
	Trồng rừng kinh tế
	ha
	771,9
	16.162.780

	3
	Chăm sóc rừng kinh tế năm 2 
	ha
	766,68
	4.932.334

	4
	Chăm sóc rừng kinh tế năm 3
	ha
	814,25
	2.090.517

	5
	Khoán bảo vệ rừng (các loại)
	ha
	6.282,2
	10.498.890

	
	Cộng
	
	 
	35.404.056


- Về chất lượng rừng: Loài cây trồng chủ yếu của Công ty là, Keo lai hom và Keo tai tượng. Từ năm 2006 đến nay, rừng được trồng thâm canh, hàng năm đều tăng cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên do điều kiện địa hình chủ yếu là đồi núi trọc có độ dốc cao, đất đai bị rửa trôi bạc mầu; do vậy cây trồng sinh trưởng chậm, đặc biệt là rừng keo. 

* Về khai thác và tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng từ năm 2014-2016:

- Hằng năm Công ty khai thác từ 200-300 ha rừng trồng liên doanh với hộ gia đình và gia đình cán bộ công nhân viên trong Công ty, sau đó tổ chức trồng lại rừng trên diện tích đã khai thác vào ngay vụ trồng rừng kế tiếp. Công ty thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về khai thác tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng. 
- Sản lượng khai thác và tiêu thụ sản phẩm gỗ rừng trồng từ năm 2014-2016 đạt 51.284,16 m3 gỗ, 6.144,03 m3 củi, doanh thu đạt 39.016.54,0 triệu đồng. 
- Sản lượng khai thác tiêu thụ sản phẩm bình quân/năm đạt 17.094,72 m3 gỗ, 2.048,01 m3 củi, doanh thu 13.005.451 triệu đồng.
c- Kết quả SXKD:                                                                               

Đơn vị tính: nghìn đồng.

	TT

	Diễn giải


	Năm 

2014
	Năm 

2015
	Năm 

2016
	Cộng 

3 năm

	1
	Tổng doanh thu
	4.590.107
	6.187.025
	28.239.221
	13.005.451

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	991.897
	869.154
	1.416.619
	1.092.557

	3
	Lợi nhuận sau thuế
	793.518
	695.323
	1.089.243
	859.361

	4
	Nộp NSNN
	 
	 
	 
	0

	-
	Số phải nộp
	254.091
	499.420
	792.009
	515.173

	-
	Số đã nộp
	559.496
	598.190
	553.271
	570.319

	5
	Thu nhập BQ (người/tháng)
	6.000
	6.500
	7.180
	6.560

	6
	Tỷ suất LN sau thuế/vốn CSH
	        0,08 
	           0,07 
	          0,11 
	          0,09 


(Kèm theo Biểu 06/KD - Kết quả kinh doanh của Công ty)

d- Nhận xét đánh giá:

- Qua phân tích đánh giá hoạt động SXKD của Công ty trong những năm qua cho thấy: Về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong 3 năm qua cơ bản ổn định, đảm bảo đủ vốn cho các hoạt động SXKD; khả năng thanh toán của doanh nghiệp được đảm bảo.

- Hoạt động SXKD được duy trì ổn định và có sự phát triển, vốn của doanh nghiệp được bảo toàn và có tăng trưởng hằng năm; doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

- Vốn Điều lệ của doanh nghiệp thấp, sau sắp xếp chuyển đổi doanh nghiệp không được Nhà nước cấp bổ sung vốn theo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt; doanh nghiệp không có khả năng đầu tư mở rộng SXKD và đầu tư để đổi mới công nghệ trong SXKD.

6- Hiện trạng về tổ chức bộ máy và lao động:

a- Tổ chức bộ máy:

Tổ chức bộ máy của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương gồm Ban Giám đốc; Kiểm soát viên; 03 phòng chuyên môn; 12 đội sản xuất; biên chế 71 cán bộ, công nhân viên, lao động (CB-CNV-LĐ). Trong đó:

- Chủ tịch kiêm giám đốc 01 người.

- Phó giám đốc 02 người.

- Kiểm soát viên có 01 người là công chức Nhà nước thuộc Sở Tài chính.

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ 03 phòng: (Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Kế hoạch- kỹ thuật, phòng Kế toán).

- Các đơn vị sản xuất: 12 đội. (Đội lâm nghiệp Đèo Khế, đội lâm nghiệp Đèo Mon, đội lâm nghiệp Khuôn Do, đội lâm nghiệp Đại Phú, đội lâm nghiệp Phú Lương, đội lâm nghiệp Tam Đa, đội lâm nghiệp Cao Ngỗi, đội lâm nghiệp Đồng Quý, đội lâm nghiệp Đông Hữu, đội lâm nghiệp Thượng Ấm, đội lâm nghiệp Minh Thanh, đội lâm nghiệp Bình Yên).

b. Các tổ chức đoàn thể gồm:

1. Chi  bộ Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương:

Chi bộ Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương được thành lập  năm 1991 đến thời điểm lập Đề án. Trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang, tổng số đến thời điểm nay là 25 đảng viên, trong  đó: đảng viên dự bị: 02 đồng chí, đảng viên nữ: 08 đồng chí. 

Chi bộ Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương nhiều năm liền được công nhận là “ Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh”.

2. Công  đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương:

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương được thành lập năm 1971 trực thuộc Liên đoàn lao động huyện Sơn Dương đến thời điểm xây dụng phương án tổng số đoàn viên là 71 đoàn viên trong đó nữ là 29 đoàn viên.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương nhiều năm liền được công nhận là “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”.

3. Đoàn thanh niên:

Chi đoàn Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương được thành lập 1971 trực thuộc đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh vơí tổng số đoàn viên là 12 đoàn viên.

Chi đoàn Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương nhiều năm liền được công nhận là: "Chi đoàn vững mạnh, xuất sắc”.

4. Hội cựu chiến binh:

Hội CCB Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương được thành lập năm 2009 trực thuộc Hội CCB khối Doanh nghiệp tỉnh đến thời điểm xây dựng dự án có tổng số hội viên là 10 hội viên.

Hội CCB Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương nhiều năm liền được công nhận là “Hội CCB cơ sở vững mạnh, xuất sắc”. 

b- Về lao động:

- Tổng số lao động có tên trong danh sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 71 người. Trong đó nữ có 29 người. Trong đó: 

+ Cán bộ quản lý chuyên trách: 03 người.

+ Số lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn: 68 người.

+ Ngoài số lao động trong biên chế, hàng năm Công ty còn sử dụng từ 450-500 lao động là người dân trên địa bàn tham gia trực tiếp trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và khai thác gỗ rừng trồng thông qua hợp đồng khoán.

- Về chất lượng lao động:

+ Trình độ đại học và tương đương: 30 người.

+ Trình độ trung cấp, cao đẳng và tương đương: 11 người.

+ Công nhân kỹ thuật: 4 người.

+ Lao động phổ thông: 26 người.

- Sử dụng lao động: 

+ Trong những năm qua, việc quản lý sử dụng lao động trong Công ty cơ bản ổn định từ 69-71 người/năm. Lực lượng lao động trong biên chế bình quân 70 người/năm, chủ yếu làm công tác quản lý, chỉ đạo kỹ thuật và QLBVR. Lực lượng lao động tham gia trực tiếp sản xuất trồng, chăm sóc, BVR và khai thác rừng hàng năm là các hộ công nhân, hộ dân trên địa bàn thông qua hợp đồng khoán (mỗi năm Công ty sử dụng từ 450-500 lao động).

+ Tuy nhiên trong những năm gần đây, xu thế lao động trẻ được đào tạo cơ bản không yên tâm gắn bó với doanh nghiệp do lao động trong ngành lâm nghiệp khó khăn, nặng nhọc, thu nhập thấp nên không hấp dẫn đối với người lao động; trung bình mỗi năm có từ 2-3 lao động trong doanh nghiệp xin chuyển công tác ra ngoài ngành hoặc xin nghỉ thôi việc.
(Kèm theo Biểu 02/LĐ - Thực trạng và phương án SD LĐ của Công ty)

7- Đánh giá tổng quát về hiện trạng doanh nghiệp:
a- Những kết quả đã đạt được:

* Về quản lý, sử dụng đất: Cơ bản diện tích đất của Công ty được UBND tỉnh Tuyên Quang giao đất, cho thuê đất đã được sử dụng đúng mục đích, hợp lý và có hiệu quả. Tổng diện tích đất sử dụng đúng mục đích là 4.390,71 ha chiếm 87,32% tổng diện tích đất.

* Về quản lý, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp: Diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Công ty được quản lý bảo vệ ổn định; trong đó diện tích rừng tự nhiên 453,72 ha, diện tích khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất 465,06 ha hiện Công ty đang quản lý, bảo vệ tốt, hầu hết không bị tác động. Đối với rừng trồng sản xuất kinh doanh, Công ty đã cố gắng tận dụng tối đa những diện tích có thể đưa vào trồng rừng, hầu hết 100% diện tích rừng trồng sản xuất kinh doanh của Công ty đều thực hiện theo hình thức giao khoán, liên doanh liên kết với cán bộ, công nhân lao động của Công ty và người dân địa phương sống gần rừng. Với có chế hưởng lợi phù hợp, Công ty đã thu hút được đông đảo các đối tượng tham gia trồng rừng, từ đó hạn chế được tình trạng khai thác trái phép gỗ rừng trồng nhờ ý thức tự giác bảo vệ rừng của người dân. Rừng trồng khi thu hoạch đã tạo ra nguồn thu nhập tốt cho các hộ gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tình trạng phá nương làm rẫy hầu như không còn xảy ra. Năng suất rừng trồng cũng tăng lên từ 50 – 60 m3/ha như trước đây lên 80 – 90 m3/ha, đặc biệt có nhiều diện tích rừng đạt tới 150 m3/ha.

*  Hiệu quả sản xuất kinh doanh:

- Trong những năm qua, tuy còn gặp nhiều khó khăn, song hoạt động SXKD của Công ty đã từng bước đi vào ổn định và phát triển, bảo toàn được vốn và có lãi; doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước. 

- Rừng trồng của Công ty ngày càng được nâng cao cả về diện tích và chất lượng rừng, tạo thành vùng gỗ nguyên liệu hàng hóa tập trung, cung cấp nguồn gỗ nguyên liệu cho công nghiệp khai thác chế biến gỗ và công nghiệp xây dựng...

* Về lao động và việc làm:

- Công tác tổ chức bộ máy của Công ty đã được tinh giảm gọn nhẹ, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý SXKD của Công ty; việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động được đảm bảo. 

- Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo. Ngoài ra hàng năm Công ty còn tạo việc làm và tăng thu thu nhập cho khoảng 300 - 500 lao động là các hộ dân trên địa bàn (từ năm 2014 - 2016 Công ty đã đầu tư tiền công trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng cho các hộ nhận khoán trên 20 tỷ đồng), góp phần xóa đói, giảm nghèo, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

* Về ứng dụng khoa học công nghệ: Tiến bộ khoa học công nghệ đã từng bước được Công ty ứng dụng vào trong quản lý và SXKD như công nghệ thông tin, giống cây trồng, cơ giới hóa trong khai thác rừng... góp phần tinh giảm bộ máy trong doanh nghiệp, tăng năng suất lao động, năng suất cây trồng (từ 45 - 50 m3 gỗ/ha/chu kỳ lên 70 - 90 m3 gỗ/ha/chu kỳ kinh doanh) và hạ giá thành sản phẩm.
* Về xã hội, phòng hộ, môi trường và quốc phòng, an ninh:

- SXKD của Công ty đã tạo thành vùng gỗ nguyên liệu hàng hóa tập trung, cung cấp gỗ cho công nghiệp chế biến giấy, gỗ nguyên liệu cho chế biến, công nghiệp xây dựng và gỗ gia dụng đem lại hiệu quả về kinh tế cao. Trong nhiều năm qua Công ty luôn là đơn vị đi đầu trong sự nghiệp BV&PTR, đã chỉ đạo thực hiện thành công nhiều dự án lâm nghiệp do UBND tỉnh giao (Dự án 327, dự án 661, …; hoạt động SXKD của Công ty đã tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người lao động và người dân địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo trật tự, an ninh trên địa bàn. Ngoài ra Công ty còn chuyển giao kỹ thuật SXKD rừng cho các hộ dân trên địa bàn, nâng cao nhận thức cho người dân về SXKD rừng, thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn phát triển.
- Ngoài lợi ích về kinh tế - xã hội, diện tích rừng trồng của Công ty đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao độ che phủ rừng của địa phương, phát huy tác dụng phòng hộ, bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường sinh thái. 

- SXKD của Công ty luôn đảm bảo hài hòa giữa các lợi ích về phát triển kinh tế - xã hội, phòng hộ - môi trường và quốc phòng - an ninh.

b- Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
* Những tồn tại, hạn chế:

- Trong quản lý sử dụng đất đai còn để xảy ra một số vụ tranh chấp, lấn chiếm đất đai, song chưa được giải quyết triệt để.

- Quy mô SXKD còn nhỏ, chủ yếu mới đầu tư vào lĩnh vực phát triển rừng, khai thác và tiêu thụ sản phẩm là gỗ nguyên liệu; kết quả SXKD còn chưa cao, thu nhập và đóng góp cho ngân sách Nhà nước còn thấp; chưa phát huy hết tiềm năng về tài nguyên đất đai.

- Sản phẩm chủ yếu là gỗ nguyên liệu, việc SXKD cây gỗ lớn còn hạn chế.

- Công nghiệp chế biến và các dịch vụ khác chưa được đầu tư phát triển. 

- Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trong SXKD còn chậm.

* Nguyên nhân:

- Quan điểm, nhận thức về vai trò, vị trí của Lâm trường quốc doanh trong giai đoạn hiện nay vẫn chưa được nhất quán trong một bộ phận cán bộ, nhân dân trong xã hội nói chung và trong CB-CNV-LĐ trong các Lâm trường nói riêng.

- Các chính sách ưu đãi của Nhà nước về SXKD Lâm nghiệp phần lớn chưa đến được với công ty nhà nước (chính sách về đất đai, thuế, vay vốn đầu tư...). 

- Thiếu kinh phí cho việc tổ chức sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, bao gồm cả kinh phí để đo đạc xây dựng Phương án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và kinh phí bổ sung vốn Điều lệ để thực hiện Phương án. 

- Địa bàn SXKD rộng (trên 20 xã của huyện Sơn Dương), dân cư trong vùng chủ yếu là đồng bào dân tộc, KT-XH chậm phát triển, trình độ dân trí không đồng đều, sản xuất canh tác của người dân còn lạc hậu, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn; do phong tục tập quán sản xuất, tình trạng người dân trên địa bàn phá rừng, lấn chiếm đất rừng để trồng cây ăn quả, làm nương rẫy còn xảy ra nhiều. Do vậy công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý đất đai của Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

- Địa hình có độ dốc lớn và bị chia cắt bởi nhiều khe - suối, nên đất đai bị rửa trôi bạc mầu, khó khăn trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất và thâm canh rừng.

- Vốn Điều lệ của Công ty thấp (10 tỷ đồng), không đáp ứng đủ nhu cầu về vốn cho đầu tư, mở rộng và đổi mới công nghệ trong SXKD.

- Điều kiện làm việc trong ngành lâm nghiệp khó khăn, nặng nhọc, thu nhập thấp, chưa thu hút được lao động trẻ có năng lực về công tác tại doanh nghiệp; một số lao động trẻ còn so sánh, lựa chọn, chưa yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.
III-  KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI THỜI ĐIỂM 00 GIỜ NGÀY 01/01/2017 (Theo Quyết định Số 1234/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang).
1. Tổng giá trị tài sản theo sổ sách kế toán: 52.057.018.075 đồng
Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ, không trăn năm mươi bảy triệu, không trăm mười tám ngàn, không trăm bảy lăm đồng
2. Tổng giá trị tài sản thực tế đánh giá lại: 51.941.558.963 đồng
Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ, chin trăm bốn mươi mốt triệu, năm trăm lăm mươi tám ngàn, chin trăm sáu mươi ba đồng

Trong đó:
2.1. Tài sản dài hạn:                            5.143.756.947 đồng

· Tài sản cố định:                                   5.115.451.947 đồng
· Các khoản đầu tư tài chính dài hạn            28.305.000 đồng
2.2. Tài sản ngắn  hạn:                       46.913.261.128 đồng

· Tiền và các khoản tương đương tiền:         72.307.207 đồng
· Các khoản phải thu :                              7.929.144.482 đồng
· Hàng tồn kho :                                     38.870.166.773 đồng
· Tài sản ngắn hạn khác                                41.642.666 đồng
3. Giá trị không đưa vào chuyển đổi: 115.459.112 đồng
Bằng chữ: Một trăm mười lăm triệu, bốn trăm lăm mươi chin ngàn, một trăm mười hai đồng
Trong đó:

- Giá trị tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc (Văn phòng  đội): 115.459112 đồng
4. Giá trị tài sản thực tế đưa vào chuyển đổi: 51.941.558.963 đồng
Bằng chữ: Năm mươi mốt tỷ, chin trăm bốn mươi mốt triệu, năm trăm lăm mươi tám ngàn, chin trăm sáu mươi ba đồng

Trong đó:
4.1. Nợ thực tế phải trả: 41.730.245.097 đồng
Bằng chữ: Bốn mươi mốt tỷ, bảy trăm ba mươi ngàn, hai trăm bốn mươi lăm ngàn, không trăm chin mươi bảy đồng
4.2. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước: 10.326.772.978 đồng
Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi hai ngàn, chin trăm bảy mươi tám đồng.
Phần II

NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỔI
 CÔNG TY  TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHỆP SƠN DƯƠNG 
THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN LÂM NGHỆP SƠN DƯƠNG
I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC CHUYỂN ĐỔI 

1. Mục tiêu:

- Quản lý sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai được Nhà nước giao, cho thuê theo quy định của Luật đất đai; quản lý bảo vệ và phát triển rừng, SXKD rừng bền vững.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, trong đó lấy lợi nhuận làm mục tiêu chính để phát triển; nhằm không ngừng nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người lao động; bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- SXKD rừng tập trung, thâm canh cao, tạo vùng sản xuất gỗ nguyên liệu đáp ứng được các cam kết Bonn, WTO, FLEGTY, OTTO, KYOTO… về các chuẩn mực tiêu chuẩn gỗ thương mại thế giới, đủ tiêu chuẩn để cung cấp cho nhà máy chế biến gỗ MDF tại địa phương; đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; giữa phát triển kinh tế - xã hội với phòng hộ - môi trường sinh thái và quốc phòng - an ninh. 

2. Nguyên tắc:
- Sắp xếp đổi mới công ty phải phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nền kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

- Sắp xếp đổi mới công ty nhằm xác định cụ thể đối tượng sử dụng đất, chủ rừng, quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng bền vững.
- Tạo sự chuyển biến căn bản về phương thức tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp; gắn với công nghiệp chế biến và thị trường theo chuỗi giá trị hàng hóa.

- Sắp xếp đổi mới công ty phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; Tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động; Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp  và người lao động.

II- HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
1- Hình thức chuyển đổi: 

Căn cứ thực trạng của doanh nghiệp hiện nay; căn cứ Điều 10, Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ; - Căn cứ Công văn số 327/TTg-ĐMDN ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang; Căn cứ Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 26/05/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Dương; Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh  Tuyên Quang, thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Uỷ ban nhân tỉnh Tuyên Quang quản lý.
Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương thực hiện hình thức chuyển đổi là góp vốn để thành lập “Công ty TNHH hai thành viên trở lên”.
2- Tên, địa chỉ công ty, các thành viên:


a- Tên công ty:

- Tên công ty bằng tiếng Việt Nam: 

+ Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SON DƯƠNG.
+ Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP SON DƯƠNG.
- Tên giao dịch quốc tế: 
+ Tên đầy đủ: SON DƯƠNG FORESTRY TWO MEMBERS COMPANY LIMITED.
+ Tên viết tắt: SON DƯƠNG FORESTRY CO., LTD TWO MEMBERS.

b- Địa chỉ trụ sở chính:
- Địa chỉ: Tổ dân phố Đăng Châu, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Điện thoại 0207.3835304; Fax 0207.3835304.
c- Các Thành viên:

- Ủy Ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (UBND tỉnh Tuyên Quang);
Địa chỉ: Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Công ty Cổ phần Giấy An Hoà Tuyên Quang; 

Địa chỉ: thôn An Hoà, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
- Công ty Cổ phần WOODSLAND Tuyên Quang; 

Địa chỉ: Xóm Chanh 1, xã Thái ình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

3- Ngành nghề kinh doanh:
Với định hướng chức năng, nhiệm vụ trên thì các ngành nghề kinh doanh của công ty sau sắp xếp, đổi mới cụ thể như sau:
* Nghành nghề chính.

- Trồng rừng và chăm sóc rừng.

- Ươm cây giống lâm nghiệp.

- Khai thác gỗ có nguồn gốc hợp pháp.

- Tư vấn quản lý dự án, lập dự án đầu tư; lập dự toán công trình lâm sinh (trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng).

* Nghành nghề Phụ.
- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp.

- Bán buôn tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến có nguồn gốc hợp pháp (trừ các loại gỗ Nhà nước cấm).

* Xin bổ sung thêm nghành nghề.

- Chế biến sản phẩm từ gỗ rừng trồng.

- Ươm cấy mô giống cây lâm nghiệp và các giống cây khác.

III- PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SXKD 2018-2020 (3năm tiếp theo)
1- Mục tiêu:

- Quản lý sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai được Nhà nước giao, cho thuê theo quy định của pháp luật; xây dựng vùng gỗ nguyên liệu hàng hóa tập trung để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ tại địa phương (nhà máy chế biến gỗ WOOĐSLAND Tuyên Quang, Công ty cổ phần giấy An Hoà Tuyên Quang); thực hiện hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, tăng thu nhập, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
- Phát triển SXKD đảm bảo hài hoà giữa các lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; giữa phát triển kinh tế - xã hội với phòng hộ - môi trường sinh thái và quốc phòng - an ninh.

2- Nhiệm vụ chủ yếu:

- Quản lý sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả đất đai, tài nguyên rừng được Nhà nước giao, cho thuê. 

- Trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng; khai thác gỗ và các loại lâm sản ngoài gỗ.

- SXKD các loại giống cây lâm nghiệp, cây xanh đô thị và nuôi trồng thủy sản. 

- Thu mua, chế biến, tiêu thụ gỗ và các loại nông - lâm sản.

- Quy hoạch; tư vấn thiết kế và thi công các công trình lâm nghiệp (trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng; khai thác rừng; xây dựng đường băng cản lửa…); chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất nông - lâm nghiệp.

- Gắn kết với người dân trong vùng, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư để phát triển vùng nguyên liệu; từng bước đầu tư mở rộng thêm các dịch vụ, ngành nghề kinh doanh khác để tạo thêm việc làm, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm và thu nhập, giúp người dân tiêu thụ sản phẩm.

3- Phương án quản lý, sử dụng rừng và đất rừng:

a- Đối với diện tích rừng sản xuất nằm trong diện tích dự kiến trả địa phương:

- Rừng tự nhiên 10,67 ha, rừng khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất 363,84 ha: Bàn giao nguyên trạng cho địa phương quản lý.

- Rừng trồng sản xuất:

+ Đối với rừng trồng đến tuổi khai thác: Công ty tổ chức khai thác để thu hồi vốn và bàn giao đất trả về địa phương.

+ Đối với rừng trồng chưa đến tuổi khai thác: Công ty cùng với các hộ gia đình tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký đã hết chu kỳ hoặc thanh lý rừng cho các hộ nhận khoán theo thỏa thuận của hai bên.

b- Đối với rừng sản xuất công ty giữ lại để quản lý SXKD::

* Rừng tự nhiên là rừng sản xuất: 443,05 ha. Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng hiệu quả theo phương án quản lý rừng bền vững đã được phê duyệt.

* Rừng trồng sản xuất: 
- Tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích rừng trồng hiện có, có giải pháp trồng rừng trên những diện tích đất bị lấn chiếm, chưa trồng được rừng. Định hướng diện tích đất trồng rừng của Công ty khoảng 3.300 ha với các loài cây trồng chủ yếu như: Keo tai tượng, Keo mô, Keo hom, Bạch đàn mô,…

- Chu kỳ sản xuất kinh doanh từ 6 đến 10 năm, kết hợp trồng rừng gỗ lớn tại những vị trí phù hợp với chu kỳ kinh doanh có thể kéo dài đến 15 năm.

- Hàng năm khai thác từ 300 đến 350 ha rừng trồng theo hướng bền vững tác động thấp,tại các khu vực có độ dốc lớn chỉ thực hiện khai thác với quy mô không quá 5 ha và phải trồng lại rừng ngay vào vụ trồng kế tiếp.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý rừng bền vững theo bộ tiêu chuẩn FSC và duy trì chứng chỉ rừng đã được cấp.

4-  Công nghiệp chế biến gỗ:
- Xây dựng và lắp đặt xưởng sơ chế biến gỗ xẻ ván thanh cho Công ty cổ phần WOODSLAND Tuyên Quang, công suất từ 10.000 - 15.000 m3 gỗ/năm, kết hợp với băm dăm gỗ công suất từ 10.000 - 13.000 m3 gỗ/năm cho Công ty cổ phần giấy An Hoà Tuyên Quang  để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, tăng doanh thu, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng đóng góp cho ngân sách Nhà nước.
5- Kế hoạch SXKD 2018 - 2020:
- Sản xuất 2.467 nghìn cây giống lâm nghiệp các loại, đáp ứng đủ nhu cầu trồng rừng của Công ty và của nhân dân địa phương; bình quân 825.000 cây/năm.

- Trồng mới 1.000,0 ha rừng sản xuất tập trung trên diện tích đất sau khai thác; bình quân 220,0 ha/năm (bao gồm khoảng 10% đất không thể trồng rừng thâm canh nơi ven hồ đập, khe suối, đỉnh núi cao sẽ được trồng cây bản địa thích hợp để tái tạo rừng tự nhiên cho mục tiêu phòng hộ nội vùng của Công ty).

- Chăm sóc rừng trồng sản xuất N2: 1.000,0 ha; bình quân 333,0 ha/năm.

- Chăm sóc rừng trồng sản xuất N3: 1.000,0 ha; bình quân 333,0 ha/năm.

- Quản lý bảo vệ rừng trồng sản xuất 6.000 ha/năm; bình quân 2.000 ha/năm.

- Khai thác 1.000,0 ha rừng trồng các loại đã thành thục công nghệ và trồng lại rừng; sản lượng gỗ khai thác 81.000 m3; bình quân 27.000,0 m3/năm.

- Chế biến gỗ: 27.000 m3; bình quân 9.000 m3/năm.

- Gắn kết với người dân trong vùng, liên doanh, hợp tác đầu tư để phát triển vùng nguyên liệu; từng bước đầu tư mở rộng thêm các dịch vụ, ngành nghề kinh doanh khác để thu mua và tiêu thụ sản phẩm của người dân địa phương, tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho người lao động.

- Xây dựng mới văn phòng làm việc các đội sản xuất để CB-CNV-LĐ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp (Văn phòng làm việc các đội SX được xây dựng từ những năm 1990 trở về trước hiện đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng).
(Kèm theo Biểu 07/ SXKD - Phương án SXKD của Công ty)
6- Nhu cầu vốn đầu tư (2017-2021):
a- Tổng vốn đầu tư: 40.379.414.000 đồng.
Bằng chữ: (Bốn mươi tỷ, ba trăm bảy mươi chin triệu, bốn trăm mười bốn nghìn đồng chẵn). Trong đó:
- Đầu tư phát triển SXKD:               38.879.414.000 đồng;

- Đầu tư xây dựng cơ bản:                 1.500.000.000 đồng;

b- Nguồn vốn đầu tư: 110.393.900.000 đồng.

Bằng chữ: (Một trăm mươi tỷ, ba trăm chín mươi ba triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn). Trong đó:

- Vốn Nhà nước có tại doanh nghiệp:  24.587.261.000 đồng.
- Vốn góp của Công ty thành viên:      12.113.824.000 đồng.
- Vốn góp của hộ lien doanh:                3.678.329.000 đồng.
 (Kèm theo Biểu 08/VĐT - Nhu cầu vốn đầu tư của Công ty)

7- Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ:

a- Giải pháp về  tổ chức bộ máy và lao động:
- Tổ chức bộ máy quản lý gọn nhẹ, năng động phù hợp với cơ chế thị trường, tinh giảm tối đa lao động gián tiếp, đảm bảo cho bộ máy quản lý hoạt động đồng bộ và hiệu quả. Quy định chức năng nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban, đội sản xuất. Ban hành các nội quy, quy chế, quy định nội bộ (như quy chế làm việc, Quy chế trả lương, Quy chế phân phối thu nhập...) để thực hiện, đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

- Ban hành tiêu chuẩn cán bộ ứng với mỗi vị trí lãnh đạo. Tuyển chọn và bố trí cán bộ hợp lý theo yêu cầu của công việc, đảm bảo dân chủ, khách quan và đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ.

- Lựa chọn sắp xếp lao động phù hợp với nhiệm vụ và phương án SXKD. Có cơ chế đãi ngộ thoả đáng đối với người lao động có trình độ chuyên môn cao để thu hút nhân tài, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

- Sử dụng lao động ngắn hạn có tính chất thời vụ theo sự thoả thuận và theo quy định của pháp luật thông qua hợp đồng lao động có thời hạn (khi có phát sinh nhu cầu sử dụng lao động).

b- Giải pháp về khoa học và công nghệ:

- Thực hiện quản lý SXKD rừng bền vững theo Phương án Phát triển rừng bền vững được phê duyệt, thâm canh cao và theo chu kỳ khép kín từ khâu trồng rừng - chăm sóc BVR - khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm - trồng lại rừng.

- Áp dụng các tiến bộ kỹ thuật lâm sinh mới: đưa các loại cây giống mới có năng suất, chất lượng cao, chu kỳ ngắn vào trồng rừng để nâng cao hiệu quả SXKD/đơn vị diện tích (keo hom, bạch đàn mô, hom, keo tai tượng hạt nhập ngoại...); áp dụng tối đa cơ giới hóa và sử dụng phân bón thích hợp vào trồng, chăm sóc rừng, đưa công nghệ thông tin vào quản lý, quản trị phục vụ sản xuất kinh doanh; phát động phong trào thi đua phát minh sáng kiến và cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

- Thực hiện hợp tác, liên doanh liên kết giữa Công ty với các nhà khoa học, các Viện, Trường, các Trung tâm nghiên cứu... để tiếp nhận những tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào quản lý và SXKD, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ và có sức cạnh tranh trên thị trường.

c- Giải pháp về thị trường:

- Sản xuất và tiêu thụ đa dạng sản phẩm theo nhu cầu thị trường; xây dựng thương hiệu gỗ nguyên liệu đạt chuẩn trong và ngoài nước.

- Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, tham quan học tập để quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Tìm kiếm các đối tác để liên doanh liên kết, thu hút vốn đầu tư, mở rộng ngành nghề kinh doanh và đầu mối tiêu thụ sản phẩm.

e- Giải pháp về vốn đầu tư:

- Quản lý và sử dụng các nguồn vốn của doanh nghiệp hiện có (vốn góp của các Thành viên) đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

- Bổ sung thêm vốn góp của các Thành viên.

- Huy động từ nguồn vốn vay Ngân hàng.
- Huy động từ nguồn vốn liên doanh, liên kết, vốn góp của người lao động và các nguồn vốn khác trong xã hội để đáp ứng nhu cầu vốn cho các hoạt động SXKD và làm các dịch vụ của doanh nghiệp.
IV- CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ
Cơ cấu vốn Điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên:

- Giá trị DN (Tại 00 giờ ngày 01/01/2017): 24.587.261.492 đồng (1);
- Nhu cầu vốn đầu tư của DN tăng thêm:     12.112.824.000 đồng (2);
- Vốn Điều lệ của Công ty (3= 1 + 2):          36.701.086.492 đồng (3).
Bằng chữ: (Ba mươi sáu tỷ, bảy trăm linh một triệu, không trăm tám mươi sáu ngàn, bốn trăm chin mươi hai đồng). Trong đó: 

1.1. Phần vốn góp của Nhà nước có tại doanh nghiệp: 24.587.261.492 đồng; chiếm  66,99 % vốn Điều lệ.
1.2. Phần vốn góp của thành viên thứ 2: 12.112.824.000 đồng; chiếm 33,021% vốn Điều lệ.
2- Xử lý tài chính và công nợ:
Thanh lý tài sản : 115.459.112 đồng.
Trong đó:
- Nhà bếp Văn phòng CT:                 45.388.780 đồng;

- Công trình vệ sinh Văn phòng CT: 31.184.990 đồng;

- Nhà làm việc đội Đồng Quý:           38.885.342 đồng;

V- PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT

1- Tổng diện tích Công ty được Nhà nước giao quản lý sử dụng hiện nay:

Tổng diện tích: 5.028,56 ha. Trong đó:

- Đất nông nghiệp: 
4.946,88 ha

- Đất phi nông nghiệp: 
27,55 ha

- Đất chưa sử dụng: 
54,13 ha

2. Diện tích đất đề nghị giữ lại sử dụng theo từng loại đất và thời hạn sử dụng đất.

a. Dự kiến tổng diện tích đất cần giữ lại sau khi thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới Công ty là: 3.982,32 ha. Trong đó:

* Đất nông nghiệp: 3.979,73 ha chiếm 99,93%.

- Đất trồng cây hàng năm: 
119,41 ha

- Đất trồng cây lâu năm: 
14,30 ha

- Đất rừng sản xuất: 
3.843,00 ha

+ Đất có rừng tự nhiên sản xuất:
 443,05 ha

+ Đất có rừng trồng sản xuất: 
3.173,00 ha

+ Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất: 
101,22 ha

+ Đất trồng rừng sản xuất:
125,73 ha

- Đất nuôi trồng thủy sản: 
1,09 ha

- Đất nông nghiệp khác: 
1,93 ha

* Đất phi nông nghiệp: 2,59 ha chiếm 0,07%.

- Đất trụ sở Công ty và các đội sản xuất: 
2,53 ha

- Đất giao thông phục vụ sản xuất kinh doanh: 
0,06 ha

b. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

3. Diện tích đất bàn giao cho địa phương.

Tổng diện tích đất dự kiến bàn giao cho địa phương là 1.046,24 ha. Trong đó:

a. Đất dôi ra do thu hẹp nhiệm vụ: 542,10 ha. 

b. Đất không sử dụng: 60,03 ha. 

c. Đất có tranh chấp, lấn chiếm: 444,11 ha.

4. Nhu cầu sử dụng đất của Công ty để thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới và các mục tiêu, nhiệm vụ của công ty:

Tổng diện tích đất Công ty đề nghị được giữ lại tiếp tục quản lý sử dụng lâu dài để SXKD là 3.982,32 ha. Trong đó:

- Đất trồng cây hàng năm: 119,41 ha. Công ty sẽ chuyển đổi sang trồng rừng sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

- Đất trồng cây lâu năm: 14,30 ha. Công ty sẽ chuyển đổi sang trồng rừng sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.

- Đất rừng tự nhiên sản xuất: 443,05 ha. Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang giao đất không thu tiền sử dụng đất để Công ty tiếp tục quản lý bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên này.

- Đất rừng khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất: 101,22 ha. Đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang giao đất không thu tiền sử dụng đất để Công ty tiếp tục quản lý bảo vệ phục hồi thành rừng tự nhiên sản xuất.

- Đất có rừng trồng sản xuất: 3.173,0 ha và đất trồng rừng sản xuất: 125,73 ha. Công ty sử dụng vào mục đích trồng rừng sản xuất kinh doanh.

- Đất nuôi trồng thủy sản: 1,09 ha. Công ty sử dụng vào mục đích cung cấp nước cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, ngoài ra cũng tạo điều kiện cho người lao động Công ty tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập.

- Đất nông nghiệp khác: 1,93 ha. Hiện tại là diện tích các vườn gieo ươm cây giống của Công ty, Công ty sử dụng vào mục đích sản xuất cây giống phục vụ trồng rừng của Công ty và một phần đáp ứng nhu cầu của địa phương.

- Đất thương mai, dịch vụ: 2,53 ha, đất xây dựng trụ sở chính Công ty và các đội sản xuất.

- Đất xây dựng công trình hạ tầng: 0,06 ha. Đây là diện tích đường giao thông phục vụ sản xuất của Công ty.

 (Kèm theo Phương án sử dụng đất của Công ty được UBND tỉnh phê duyệt)
VI- PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
1- Cơ cấu tổ chức bộ máy:
Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên, cơ cấu gồm: Hội đồng Thành viên (HĐTV); Chủ tịch HĐTV; Giám đốc; Ban Kiểm soát và bộ máy giúp việc (gồm các phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc (các đội sản xuất, xưởng chế biến trực thuộc công ty).
1.1. Hội đồng Thành viên: 

HĐTV là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Số lượng Thành viên HĐTV từ 05 (năm) Thành viên trở lên. Quyền và nghĩa vụ của HĐTV được quy định tại Điều 56 và các quy định khác của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nhiệm kỳ của HĐTV là 05 (năm) năm.
1.2. Chủ tịch Hội đồng thành viên:

 Chủ tịch HĐTV viên là người lãnh đạo công ty; Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐTV là 05 (năm) năm. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐTV được quy định tại Điều 57, Điều 58 và các quy định khác của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.3. Giám đốc:

 Giám đốc là người điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty, đại diện theo pháp luật của Công ty; chịu trách nhiệm trước người bổ nhiệm và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc là 05 (năm) năm. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc được quy định tại Điều 64 và các quy định khác của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

1.4. Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát gồm 03 (ba) Thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên có chuyên môn về Kế toán hoặc Kiểm toán; Trưởng Ban Kiểm soát, các Thành viên Ban kiểm soát hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 (năm) năm. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 102, Điều 104, Điều 105, Điều 106, Điều 107, các quy định khác của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và thực hiện các nhiệm vụ do HĐTV giao.
1.5. Bộ máy giúp việc:

Bộ máy giúp việc gồm các phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc (các đội sản xuất, tổ vườn ươm, xưởng chế biến…).

- Các phó Giám đốc tham mưu giúp Giám đốc điều hành Công ty theo sự phân công và ủy quyền của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

- Kế toán trưởng có trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc tổ chức thực hiện công tác kế toán của doanh nghiệp; giám sát tài chính tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về tài chính kế toán; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

- Trưởng các phòng chuyên môn (gồm phòng Tổ chức - Hành chính, Kỹ thuật - Kế hoạch, Quản lý bảo vệ) có chức năng tham mưu giúp Giám đốc trong quản lý và điều hành công việc theo lĩnh vực chuyên môn được phân công.
- Các đơn vị sản xuất trực thuộc có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và kế hoạch SXKD của Công ty được Giám đốc giao.
1- Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty











3- Bố trí và sử dụng lao động:

- Tổ chức bộ máy phải gọn nhẹ, có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD của Công ty.

- Căn cứ năng lực và trình độ chuyên môn của lao động hiện có, phương án SXKD của Công ty, bố trí sắp xếp lại lao động cho phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn để người lao động thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong SXKD.
- Số lao động không bố trí được việc làm, cho nghỉ hưởng chế độ lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp theo Nghị định 63/2015/NĐCP của Chính phủ.

a- Tổng số nhu cầu sử dụng lao động sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp là 68 người. 
- Số lao động Công ty cũ chuyển sang Công ty mới: 68 người. 

Trong đó:
+ HĐTV, Ban Giám đốc: 3 người.

+ Phòng TC-HC: 03 người.

+ Phòng KT-KH: 05 người.

+ Phòng Kế toán: 03 người.

+ Đội trưởng các đội sản xuất: 12 người.

+ Cán bộ kỹ thuật, kế toán đội: 4 người.
+ Công nhân trực tiếp sản xuất: 39 người.

- Số lao động cần tuyển dụng thêm: 15 người.

b- Số lao động sử dụng vào sản xuất theo thời vụ thông qua hợp đồng khoán: 500 lao động/năm (lao động tại địa phương).

VII- DỰ THẢO ĐIỀU LỆ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
(Kèm theo Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương).

VIII- ĐÁNH GIÁ LỢI ÍCH THU ĐƯỢC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC CHUYỂN ĐỔI:
1- Về kinh tế:
- Khi đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

- Công tác quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên rừng được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và triệt để hơn; nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên đơn vị diện tích (năng suất rừng trồng được nâng lên từ 80 m3lên 120 m3/ha/chu kỳ).
- Sản xuất của Công ty tạo thành vùng gỗ nguyên liệu hàng hóa tập trung, cung cấp khối lượng lớn gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, công nghiệp xây dựng, đặc biệt là gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ của địa phương (nhà máy chế biến gỗ WOODSLAND Tuyên Quang, Công ty cổ phần giấy An Hoà Tuyên Quang)... đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, cho doanh nghiệp và đóng góp cho Ngân sách Nhà nước. 
2- Về phòng hộ và môi trường:

Ngoài lợi ích về kinh tế - xã hội, rừng trồng của Công ty góp phần đáng kể trong việc nâng cao độ che phủ rừng của địa phương; phát huy tác dụng phòng hộ, bảo vệ đất và bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái. 

3- Về xã hội - quốc phòng an ninh:
- Hoạt động SXKD của Công ty tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người lao động và người dân địa phương; góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo trật tự, an ninh trên địa bàn.

- Công ty luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc quản lý bảo vệ và phát triển vốn rừng; thông qua hoạt động SXKD, Công ty chuyển giao kỹ thuật, nâng cao kỹ năng SXKD rừng cho người dân; hỗ trợ người dân trong việc tiêu thụ sản phẩm; thúc đẩy kinh tế nông, lâm nghiệp trên địa bàn phát triển; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Diện tích rừng của Công ty nằm liền kề với Trường bắn quốc gia khu vực một (TB1), có vai trò rất quan trọng đối với quốc phòng - an ninh; hàng năm đã tạo điều kiện cho nhiều đơn vị quân đội đưa quân đến đồn trú và tổ chức diễn tập...
4- Những ảnh hưởng của việc chuyển đổi: 

- Nhà nước xóa bỏ được cơ chế bao cấp đối với các công ty Nhà nước vốn đã tồn tại trong nhiều năm, một số công ty trước mắt sẽ gặp khó khăn về mặt tài chính. 

- Nhà nước trao quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong hoạt động SXKD theo cơ chế thị trường và theo quy định của pháp luật; Tạo sự canh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp theo cơ chế thị trường thời mở cửa; Các doanh nghiệp phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường để tồn tại.
- Tạo điều kiện cho doanh nghiệp hội nhập với các doanh nghiệp nước ngoài  trong thời kinh tế hội nhập toàn cầu; Tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận với  công nghệ kỹ thuật sản xuất tiến tiến, hiện đại trên thế giới để phát triển.
Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Tổ chức thực hiện:
Sau khi Phương án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương được UBND tỉnh phê duyệt, Ban chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo:

1.1- Giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư; xử lý về tài sản, tài chính và công nợ theo Phương án được phê duyệt.

1.2- Trình UBND tỉnh Quyết định cử người đại diện phần vốn Nhà nước tham gia vào Ban lãnh đạo Công ty TNHH hai thành viên (Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc và các chức danh khác theo quy định) để tham gia quản lý và điều hành Công ty.
1.3- Tổ chức bàn giao Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương cho Ban lãnh đạo Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương tiếp nhận theo nguyên trạng về tài sản, lao động; kế thừa các quyền, lợi ích và nghĩa vụ hợp pháp theo quy định của pháp luật và điều hành Công ty mới hoạt động. 

1.4- Ban lãnh đạo Công ty mới tổ chức sắp xếp lại bộ máy quản lý, bố trí sắp xếp lại lao động trong Công ty theo mô hình mới và điều hành Công ty hoạt động.
1.5- Đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế, khắc dấu và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. 

1.6- Tổ chức Đại hội Thành viên, ra mắt Công ty và đi vào hoạt động.

1.7- Trong quá trình thực hiện Phương án chuyển đổi, Giám đốc Công ty (cũ) chịu trách nhiệm quyết định các chi phí cần thiết cho quá trình chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định; quản lý điều hành Công ty, tổ chức hoạt động SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Chịu trách nhiệm về kết quả SXKD và mọi hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

2- Kiến nghị:

1- Đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét bố trí ngân sách, cấp bổ sung kinh phí cho công ty để thực hiện việc đo đạc, cắm mốc ranh giới, đo đạc ranh giới và cấp GCN QSDĐ; Cấp bổ sung kinh phí để xác định mốc giới, đo đạc ranh giới và lập hồ sơ địa chính đề nghị UBND tỉnh thu hồi một phần diện tích đất của Công ty giao lại cho địa phương quản lý theo Phương án sử dụng đất của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt.
2- Đề nghị khi Nhà nước thoái vốn, ưu tiên cho người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp được mua lại một phần vốn mà Nhà nước thoái vốn để trở thành Thành viên trong công ty.
Trên đây là Phương án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương thành “Công ty TNHH hai thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương”; được Ban chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương xây dựng và nhất trí thông qua. 

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương kính trình Ban sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang xem xét thẩm định và trình UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Phương án chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương, để Ban chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương có cơ sở tổ chức thực hiện các bước tiếp theo./.

	
	ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV
LÂM NGHIỆP SƠN DƯƠNG
P.Giám đốc
Nguyễn Tiến Khanh
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